
Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành Tên hệ ĐT Điểm TB TCTL Xếp loại Ghi chú

1 CB1732X001 Nguyễn Hoàng Ân  03/12/1989 CB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.62 112 Khá

2 CB1732X030 Nguyễn Bích Thuận  06/06/1998 N CB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.54 112 Khá

3 CT1522X082 Lê Thị Vàng  04/12/1987 N CT1522X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 2.48 112 Trung bình

4 CT1722X067 Lê Ngọc Trang  11/12/1992 N CT1722X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 2.54 112 Khá

5 KT1822X109 Nguyễn Thị Kim Lợi  02/07/1984 N EF1822X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 3.01 130 Khá

6 KT1822X112 La Đại Thành  11/11/1990 EF1822X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 3.17 130 Khá

7 KT1822X117 Dương Thị Liễu  02/04/1986 N EF1822X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 3.07 130 Khá

8 KT1822X121 Trương Thùy Linh  04/03/1984 N EF1822X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 2.96 130 Khá

9 KT1822X122 Nguyễn Thành Vinh  24/07/1981 EF1822X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 3.13 130 Khá

10 KT1822X130 Nguyễn Tú Du Uyên  25/12/1987 N EF1822X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 2.95 130 Khá

11 KT1822X144 Nguyễn Thị Thu Hiền  20/05/1991 N EF1822X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 2.87 130 Khá

12 KT1822X002 Lê Phan Tấn Lộc  03/05/1992 ET1822X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 3.46 130 Giỏi

13 KT1822X005 Nguyễn Phi Công  17/02/1987 ET1822X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 3.02 130 Khá

14 KL1332X099 Trịnh Thị Bình An  28/05/1993 N KL1332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.46 112 Trung bình

15 NP1432X083 Tống Hoài Phong  22/11/1991 NP1432X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.09 112 Trung bình

16 ST1432X037 Bùi Văn Khánh  20/10/1985 ST1432X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.53 112 Khá

17 TB1732X418 Nguyễn Thị Phượng Nghi  15/01/1997 N TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.39 112 Trung bình

18 TB1732X419 Trần Tiến Đạt  03/12/1995 TB1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.35 112 Trung bình

19 CO1773X009 Nguyễn Văn Khăm  27/04/1995 CO1773X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Học từ xa 2.89 120 Khá
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